	      UBND TỈNH NGHỆ AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	      SỞ CÔNG THƯƠNG
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	      

     Số: 332/SCT-KHTH

V/v khảo sát nhu cầu xây dựng
     và phát triển thương hiệu
	                      

                       Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2014


Kính gửi: ……………………………….
 Thực hiện Công văn số 7076/UBND-TH ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham mưu thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đội ngũ doanh nhân. Trong đó Sở Công Thương được giao chủ trì xây dựng Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu. 

  Để Đề án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu xây dựng và phát triển thương hiệu  doanh nghiệp. Sở Công Thương Nghệ An đề nghị Quý doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ theo phiếu khảo sát gửi kèm và gửi lại cho Sở Công Thương Nghệ An  trước ngày 25/4/2014, theo địa chỉ:

Sở Công Thương Nghệ An, số 70 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Vinh  - tỉnh Nghệ An.
         
Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Công Thương Nghệ An

- ĐT: 038.3840391; Website: http://ecna.vn;  Email: admin@ecna.vn
Kính đề nghị sự quan tâm, hợp tác kịp thời của Quý doanh nghiệp./.

	Nơi nhận:

- Như trên.
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, KHTH.
	       KT. GIÁM ĐỐC
        PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

       Hoàng Văn Tám


PHIẾU KHẢO SÁT
NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
 ( Kèm theo Công văn số: 332  /SCT-KHTH ngày 14  tháng 4 năm 2014)
Phần I: Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
3. Người đại diện: ………………………………… Chức vụ:…………………………….
4. Điện thoại…………………………………….      Email: 
5. Website: ………………………………………………………………………………...
6. Vốn chủ sở hữu:…………………………………………………………………………
7. Tổng số lao động:………………………………………………………………………..
8. Chứng chỉ quản lý chất lượng phù hợp (ISO 9001: 2008; ISO 14000; ISO 22000; 
    GLOBAL GAP; HACCP; TQM,GMP …): ……………………………………………..
9. Sản phẩm/ dịch vụ chính: 
……….

…….

…….
10. Sản phẩm xuất khẩu (nếu có):…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
11. Tình hình phát triển quyền và sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp (Ghi rõ nhãn hiệu, kiểu dáng, chỉ dẫn địa lý… sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký và được bảo hộ ):
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

12. Doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của thương hiệu không?

                  Không                        Có                     Rất quan trọng

13. Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách quản lý nhãn hiệu, thương hiệu không? 

                  Không                       Có                     Chỉ có chức danh phụ trách
14. Doanh nghiệp có quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu 
       sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp không?       Có          Không
       Nếu có thì DN đã xây dựng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp chưa?          Đã xây dựng          Chưa xây dựng         Đang xây dựng
15. Kinh phí đầu tư cho xây dựng và phát triển thương hiệu: ….% so với doanh số
16. Những khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu 
            Vốn Tài chính                   Nạn hàng giả vi phạm bản quyền

             Cơ chế chính sách           Thủ tục hành chính               Nguồn nhân lực 

 Các khó khăn khác:………………………………………………………………………………..
Phần II: Nhận thức về thương hiệu và các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu
Quý doanh nghiệp đánh dấu (ⱱ) vào một trong các ô từ 1 đến 5 để biểu thị mức độ đồng ý Quý doanh nghiệp theo các tiêu chí sau:
	Tiêu chí
	Hoàn toàn không đồng ý
	
	Trung hòa
	
	Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	17. Thương hiệu là tài sản vô hình và có giá trị của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	18. Chính sự nổi tiếng của thương hiệu như là một đảm bảo cho lợi nhuận tiềm năng của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	19. Giá trị thương hiệu càng lớn thì càng làm tăng giá trị của DN 
	
	
	
	
	

	20. Uy tín của doanh nghiệp ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	21. Tài sản của doanh nghiệp ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	22. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	23. Dấu hiệu nhận biết sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	24. Đặc trưng hàng hóa của doanh nghiệp ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	25. Thương hiệu quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	26. Xây dựng thương hiệu có được quyết định hay không phụ thuộc vào bản thân các nhà lãnh đạo
	
	
	
	
	

	27. Sự hiểu biết sâu sắc của ban giám đốc về thương hiệu tác động tích cực đến thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
	
	
	
	
	

	28. Xây dựng được một chiến lược phù hợp và có tính khả thi thì đòi hỏi các cán bộ thực thi phải có tinh thần trách nhiệm, có trình độ kiến thức, hiểu biết sâu sắc về thương hiệu,
	
	
	
	
	

	29. Nguồn lực về tài chính là một yếu tố tối quan trọng cho việc xây dựng và thực hiện thành công một chiến lược thương hiệu
	
	
	
	
	

	30. Xây dựng và bảo hộ thương hiệu là rất quan trọng đối với doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	31. Xây dựng thương hiệu quan trọng hơn đẩy mạnh tiêu thụ
	
	
	
	
	

	32. Đẩy mạnh tiêu thụ quan trọng hơn xây dựng thương hiệu
	
	
	
	
	

	33. Người tiêu dùng đang có xu thế lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ có thương hiệu, mặc dầu giá cao hơn sản phẩm cùng loại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  Phần III: Nhu cầu  xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp                     
34. Nhu cầu xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp (Nêu rõ nhu cầu cụ
      thể tên sản phẩm/dịch vụ, thương hiệu của doanh nghiệp, thời gian , kinh phí cần hỗ trợ)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

35.Nếu được hỗ trợ, doanh nghiệp có sẵn sàng đối ứng kinh phí cho việc xây dựng và
       phát triển thương hiệu không?     Có                  Không                  
36. Nội dung nào sau đây doanh nghiệp cần được hỗ trợ: (đánh dấu X là những nội dung quan
       trọng và cần được hỗ trợ sớm, đánh dấu V là bình thường)
          Đặt tên thương hiệu, thiết kế logo và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu
          Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

          Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu

          Đào tạo, tập huấn về xây dựng, quản  trị và quảng bá thương hiệu
          Đấu tranh bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm và thương hiệu doanh  nghiệp
          Xây dựng website thương mại điện tử
          Quảng bá trên các phương tiện truyền thông 
         Cụ thể theo hình thức: ……………………………………………………………..
   37. Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện và được hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu
          thì doanh nghiệp cần được hỗ trợ tối thiểu bao nhiêu % so với tổng chi phí xây 
           dựng: (Lưu ý: theo các đơn vị tư vấn thì để xây dựng thương hiệu cho một doanh nghiệp phải đầu tư từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng)
                          10%            20%        30%           40%          50%         ……%
    38. Các góp ý, đề xuất khác: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

	 ……., ngày    tháng    năm 2014

	Đại diện doanh nghiệp

	(Ký tên và đóng dấu)
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